
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

000.00.

12.H19-

240422-

0014

Trần Ngọc Đan 

Tuyền
271416255

Số 20B Hùng 

Vương, KP1, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN PKĐK 

Y ĐỨC 

TRẢNG BOM

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc bảo 

quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc chứa dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

7854//GP

P
25/04/2024 25/04/2027

2

000.00.

12.H19-

240314-

0010

Lê Thúy Hằng
075199016

873

2354 Trần Văn 

Trà, ấp Thị Cầu, 

xã Phú Đông, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Khánh Linh 2

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9330/GPP 25/04/2024 25/04/2027

3

000.00.

12.H19-

240401-

0014

NGUYỄN THỊ 

THANH PHÚC

077197002

221

815 Lý Thái Tổ, 

ấp Phú Mỹ 1, xã 

Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Tâm Bình An 

86

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9329/GPP 25/04/2024 25/04/2027

PHỤ LỤC 2

(đính kèm Quyết định số 440/QĐ-SYT ngày 25 tháng  4 năm 2024)

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 19 NĂM 2024

1



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

4

000.00.

12.H19-

240403-

0027

HOÀNG NGỌC 

SANH

075088009

789

Số nhà 782, ấp 

Phú Mỹ 1, xã Phú 

Hội, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc Duy 

Anh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9328/GPP 25/04/2024 25/04/2027

5

000.00.

12.H19-

240320-

0022

Nguyễn Thị Hồng 

Nga

075196014

512

106/2 đường Lý 

Thái Tổ, ấp Chợ, 

xã Phước Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Địa điểm kinh 

doanh Công ty 

CPDP 

Pharmacity - 

Nhà thuốc 

Pharmacity số 

640

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9327/GPP 25/04/2024 25/04/2027

6

000.00.

12.H19-

240322-

0014

Nguyễn Thị Thùy 197339715

Tổ 06, ấp Đoàn 

Kết, xã Vĩnh 

Thanh, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Bình Dân An

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9326/GPP 25/04/2024 25/04/2027

7

000.00.

12.H19-

240411-

0043

Nguyễn Thị Hương
040183036

573

Hẻm 1069, Hùng 

Vương, tổ 04, ấp 

04, xã Long Thọ, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thùy Trâm I

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9325/GPP 25/04/2024 25/04/2027

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

8

000.00.

12.H19-

240404-

0006

Phan Thị Xoan 271906413

Số 26, đường Trần 

Phú, ấp Bến Cam, 

xã Phước Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc Á 

Châu

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9324/GPP 25/04/2024 25/04/2027

9

000.00.

12.H19-

240402-

0051

Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh

075197003

360

Tổ 10, ấp Long 

Phú, xã Phước 

Thái, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thành Đạt

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9323/GPP 25/04/2024 25/04/2027

10

000.00.

12.H19-

240411-

0041

Đặng Thị Năm 187094018

QL 51, tổ 1, ấp 

1B, xã Phước 

Thái, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Minh Vân

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9322/GPP 25/04/2024 25/04/2027

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

11

000.00.

12.H19-

240404-

0037

PHAN THỊ NGỌC 

HUYỀN

075195017

742

Tổ 8, ấp 5, xã Bàu 

Cạn, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY THUỐC 

NGỌC HUYỀN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9321/GPP 25/04/2024 25/04/2027

12

000.00.

12.H19-

240315-

0011

Lê Thị Thu Thảo
075195018

063

Ấp Đất Mới, xã 

Long Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc Trạm 

Y tế xã Long 

Phước

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9320/GPP 25/04/2024 25/04/2027

13

000.00.

12.H19-

240411-

0042

TỐNG PHƯỚC 

BẢO NHÂN

066093012

195

Tổ 59, ấp 5, xã 

Tam An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc Bảo 

Nhân

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9319/GPP 25/04/2024 25/04/2027

14

000.00.

12.H19-

240403-

0005

TẠ THỊ THẢO VI
058198004

013

Đường Phùng 

Hưng, tổ 17, khu 

5, ấp 8, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc Lộc 

Vy

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9318/GPP 25/04/2024 25/04/2027

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

15

000.00.

12.H19-

240404-

0019

Võ Thị Hồng 

Duyên

075197021

247

Số 108 Hà Huy 

Giáp, tổ 26, khu 

Văn Hải, thị trấn 

Long Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thanh Bình

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9317/GPP 25/04/2024 25/04/2027

16

000.00.

12.H19-

240408-

0014

Nguyễn Thị Hoàn 271528377

Tổ 4, ấp 6, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

NGUYỄN 

HOÀN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

3339/GPP 25/04/2024 25/04/2027

17

000.00.

12.H19-

240229-

0002

Trương Thị Thanh 

Phương
272065452

Tổ 14, ấp Xóm 

Hố, xã Phú Hội, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY THUỐC 

BẢO AN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6177//GP

P
25/04/2024 25/04/2027

18

000.00.

12.H19-

240416-

0017

Phạm Ngọc Thảo 024281714

Đường 25B, khu 

Công nghiệp 

Nhơn Trạch 1, xã 

Phước Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

phòng khám đa 

khoa Ái Nghĩa 

Nhơn Trạch

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc bảo 

quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc chứa dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc, sinh phẩm, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6301//GP

P
25/04/2024 25/04/2027

5



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

19

000.00.

12.H19-

240409-

0013

Mai Thị Tuyết 270978359

Tổ 12, khu Phước 

Hải, thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

807///GPP 25/04/2024 25/04/2027

20

000.00.

12.H19-

240408-

0015

Đỗ Thị Oanh 145627084

Tổ 47, ấp 4, xã 

Tam An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc Duy 

Oanh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

3359////G

PP
25/04/2024 25/04/2027

21

000.00.

12.H19-

240402-

0052

Nguyễn Thị Thanh 

Thoảng
311612580

Tổ 60, ấp 5, xã 

Tam An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thanh Thoảng

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

639///GPP 25/04/2024 25/04/2027

22

000.00.

12.H19-

240410-

0002

Trần Thị Bích 

Hương
271308580

Đường Hùng 

Vương, tổ 14, ấp 

1, xã Long Thọ, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc Bích 

Hương

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6302//GP

P
25/04/2024 25/04/2027

6



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

23

000.00.

12.H19-

240408-

0004

Bùi Thị Ngọc 

Nương
301422056

Tổ 25, ấp Bến 

Sắn, xã Phước 

Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Tâm Phát 1

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6297//GP

P
25/04/2024 25/04/2027

24

000.00.

12.H19-

240404-

0008

Võ Thị Mỹ Liên 271810208

Tổ 6, ấp Đoàn 

Kết, xã Vĩnh 

Thanh, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Nam Khang

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6300//GP

P
25/04/2024 25/04/2027

25

000.00.

12.H19-

240403-

0009

Trần Thị Hải 151413404

Ấp Phước Lý, xã 

Đại Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hải 

Hà

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

691///GPP 25/04/2024 25/04/2027

26

000.00.

12.H19-

240402-

0030

Nguyễn Thị Nghĩa 186271055

Số 37, khu 5, ấp 8, 

xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Vĩnh An

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

492///GPP 25/04/2024 25/04/2027

7



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

27

000.00.

12.H19-

240325-

0023

Nguyễn Ngọc Đoan 271736517

Ấp 2, xã Long An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Phúc Đức

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

3353///GP

P
25/04/2024 25/04/2027

28

000.00.

12.H19-

240319-

0028

Lê Thị Hoài Đức 276126082

Tổ 15, ấp 7, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hòa 

Bình

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6255//GP

P
25/04/2024 25/04/2027

29

000.00.

12.H19-

240306-

0010

Phạm Thị Tuyến 271523668

Ấp Chợ, xã Phước 

Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 869 

Trâm Anh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

3351///GP

P
25/04/2024 25/04/2027

8



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

30

000.00.

12.H19-

240318-

0022

Nguyễn Thị Hòa 183789548

600, Lý Thái Tổ, 

ấp Cát Lái, xã Phú 

Hữu, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Song Hòa

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6235//GP

P
25/04/2024 25/04/2027

31

000.00.

12.H19-

240318-

0004

Hoàng Thanh Mỹ 273653326

Ấp Sơn Hà, xã 

Vĩnh Thanh, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thanh Mỹ

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

2103///GP

P
25/04/2024 25/04/2027

Tổng cộng: 31 cơ sở (16 cơ sở được đánh giá duy trì GPP, 14 cơ sở cấp mới, 01 cơ sở cấp điều chỉnh)
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